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1
Phạm Thị 

Chung
13/4/1982

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

25/6/ 2008 01/6/2017

01/6/2017

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,34

V.07.03.07 3 3,00 01/6/2023 01/6/2023

Hiện đang hưởng lương 

ĐH bậc 3, hệ số 3,00

Từ 01/2009-12/2009: Giáo viên HĐ Trường Tiểu 

học Vĩnh Tiến 

- Từ 01/2010: không tham gia;

- Từ 08/2012-9/2015: Tham gia BHXH tự nguyện

- Từ 10/2015-5/2017: Giáo viên HĐ Trường Tiểu 

học Cao Minh

- Từ 01/06//2017 : Giáo viên Trường Tiểu học 

Cao Minh;

2
Phạm Thị 

Thúy Nhung
01/11/1989

Cao đẳng 

sư phạm 

Tiểu học           

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

26/11/2010

22/6/ 2021
01/6/2017

01/6/2017

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,10

V.07.03.08 3 2,72 01/9/2022 01/9/2022

Hiện đang hưởng lương 

CĐ bậc 3, hệ số 2,72

Từ 01/6/2017 - nay: Giáo viên Trường Tiểu học 

Cao Minh;

3 Lò Thị Tuyết 24/4/1993

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

09/8/2017 01/9/2017

01/12/2018

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,34

V.07.03.07 2 2,67 01/9/2021 01/9/2021

Hiện đang hưởng lương 

ĐH bậc 2, hệ số 2,67

Từ 9/2017-11/2018: Giáo viên HĐ Trường Tiểu 

học Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng

- Từ 12/2018 - 8/2022: Giáo viên Trường Tiểu học 

Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng;

- Từ 9/2022- nay:  Giáo viên Trường Tiểu học Cao 

Minh

4
Nguyễn  Thị 

Luyên
15/7/1985

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

30/3/2018 01/3/2019

01/3/2019

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,34

V.07.03.07 2 2,67 01/3/2023 01/3/2023

Hiện đang hưởng lương 

ĐH bậc 2, hệ số 2,67

Từ 3/2012-02/2019: Tham gia BHXH tự nguyện 

tại Bảo hiểm Xã hội huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

- Từ 3/2019- nay:  Giáo viên Trường Tiểu học Cao 

Minh

5
Ngô Thị Kim 

Loan
21/10/1997

Cao đẳng 

sư phạm 

tiểu học           

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

26/6/2018

16/7/2020
01/3/2019

01/03/2019 

xếp lương 

bậc 1, hệ số 

2,10

V.07.03.08 2 2,41 01/12/2022 01/12/2022
Hiện đang hưởng lương 

CĐ bậc 2, hệ số 2,41
Từ 3/2019: Giáo viên Trường TH Cao Minh

Quá trình đóng BHXH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

DANH SÁCH 

Diễn giải xếp lại lương viên chức giáo viên Trường Tiểu học Cao Minh ( Đợt  2)

Thời gian 

đóng BHXH 

vị trí giáo 

viên

Thời gian 

tuyển dụng

Diễn giải lương hiện hưởng và xếp lại lương theo quy 

định

Ghi chú

TRƯỜNG TH CAO MINH

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TT Họ và tên

Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ

chuyên môn đào tạo
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Quá trình đóng BHXH

Thời gian 

đóng BHXH 

vị trí giáo 

viên

Thời gian 

tuyển dụng

Diễn giải lương hiện hưởng và xếp lại lương theo quy 

định

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày tháng năm 

sinh

Trình độ

chuyên môn đào tạo

6
Hoàng  Thị 

Quyên
28/6/1990

Cao đẳng 

sư phạm 

tiểu học           

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

08/7/2019

22/6/ 2021
01/01/2020

01/01/2020

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,10

V.07.03.08 2 2,41 01/10/2023 01/10/2023

Hiện đang hưởng lương 

CĐ bậc 2, hệ số 2,41

Từ 12//2011-7/2012: Tham gia BHXH tại Công ty 

Yazaki- Hải Phòng- Việt Nam

- Từ 11/2012-01/2017: HĐ Trường Tiểu học Quán 

Toan-HP

- Từ 3/2017-8/2017: Tham gia BHXH tại Công ty 

TNHH WELL POWER- VIỆT NAM

- Từ 01/2020 - nay: Giáo viên Trường Tiểu học 

Cao Minh

7
Vũ Huyền 

Trang
26/12/1994

Cao đẳng 

sư phạm 

tiểu học           

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

13/7/2015

30/9/2022
01/01/2020

01/01/2020

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,10

V.07.03.08 2 2,41 01/10/2023 01/10/2023

Hiện đang hưởng lương 

CĐ bậc 2, hệ số 2,41

Từ 01/01/2020 - nay: Giáo viên Trường Tiểu học 

Cao Minh;

8
Lê Thị Ánh 

Tuyết
15/02/1983

Cao đẳng 

sư phạm 

tiểu học           

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

09/4/2019

12/7/2022
01/01/2020

01/01/2020

xếp lương bậc 

1, hệ số 2,10

V.07.03.08 2 2,41 01/10/2023 01/10/2023

Hiện đang hưởng lương 

CĐ bậc 2, hệ số 2,41

Từ 9//2005-3/2011: Tham gia BHXH tại Nhà máy 

sản xuất Nhựa và cơ khí - Hải Phòng- Việt Nam

- Từ 6/2011-9/2017: Tham gia BHXH tại Công ty 

TNHH Quốc tế Vĩnh Chân - Việt Nam

- Từ 01/2019-01/2020:  HĐ Trường Mầm non Thị 

trấn Vĩnh Bảo

- Từ 01/2020 - nay: Giáo viên Trường Tiểu học 

Cao Minh

Vũ Thị Vân

HIỆU TRƯỞNG

Cao Minh, ngày      tháng 4 năm 2024
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